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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Ngành đào tạo: Tài chính – Ngân hàng
(Ban hành kèm theo Quyết định số 640 ngày 14 tháng 12 năm 2019 của Hiệu trưởng 

trường Đại học Thái Bình)
1. Tên học phần: Kế toán ngân hàng                           Mã học phần: 0101002188
2. Số tín chỉ: 4 (4,0,8)
3. Trình độ: Cho sinh viên năm thứ 3
4. Phân bổ thời gian:


- Lên lớp:

60 tiết


+ Giảng lý thuyết:               49 tiết



+ Seminar/Bài tập:                7 tiết



+ Kiểm tra:   

             4 tiết       Số bài kiểm tra định kỳ: 2 bài

- Tự học:

120 tiết

5. Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý kế toán 

6. Mục tiêu của học phần:


Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng:

6.1. Về kiến thức: 

Trang bị các kiến thức cơ bản của kế toán để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động kinh doanh ngân hàng theo từng cấp độ chi nhánh, hội sở chính của một ngân hàng thương mại.

6.2. Về kỹ năng: 

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có khả năng hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại các ngân hàng và các tổ chức tín dụng.

6.3. Về năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm:

Hiểu được tầm quan trọng của môn học, chuẩn bị và thực hiện tốt các nội dung học tập trước, trong và sau khi lên lớp. Chủ động, tự tin, tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học. Kết hợp giữa thực tiễn và lý thuyết, đúc kết kinh nghiệm để giải quyết vấn đề đạt hiệu quả cao.

7. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Kế toán ngân hàng là môn học nghiên cứu và vận dụng các kiến thức cơ bản của Lý thuyết hạch toán kế toán để tìm hiểu về tổ chức công tác kế toán tại ngân hàng thương mại. Vận dụng các chuẩn mực kế toán Quốc tế và Việt Nam để phản ánh các nghiệp vụ phát sinh trong hoạt động kinh doanh cơ bản ở cấp độ chi nhánh của một ngân hàng thương mại như: Huy động vốn, cấp tín dụng, thanh toán không dùng tiền mặt và thanh toán vốn giữa các ngân hàng tại một chi nhánh ngân hàng thương mại.
8. Nhiệm vụ của sinh viên:


- Dự lớp: trên 80%.


- Có đầy đủ điểm kiểm tra (điểm kiểm tra thường xuyên, điểm kiểm tra định kỳ), điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận theo yêu cầu của giảng viên.


- Tham gia dự kỳ thi kết thúc học phần.

- Nghiên cứu tài liệu và làm bài tập trước khi đến lớp.

- Dụng cụ học tập: Giáo trình môn học và các tài liệu học tập khác do giảng viên yêu cầu.

9. Tài liệu học tập:

- Giáo trình chính: 

[1] Trường Đại học công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (2010), Giáo trình Kế toán ngân hàng, TS. Trần Phước và tập thể giảng viên.

- Tài liệu khác:
 [2] ThS. Đoàn Văn Đính và tập thể giảng viên (2008), Giáo trình Kế toán ngân hàng, Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh.

 [3] TS. Trương Thị Hồng (2008), Kế toán ngân hàng (Lý thuyết, bài tập và bài giải), Trường Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh .

 [4] TS. Hà Minh Sơn, ThS. Vũ Thị Thúy Hường (2008), Bài tập kế toán ngân hàng thương mại, NXB Tài chính.
[5] ThS. Đinh Đức Thịnh, ThS. Nguyễn Hồng Yến, ThS. Trịnh Hồng Hạnh (2011), Kế toán ngân hàng, Học Viện Ngân hàng
[6] Nguyễn Văn Lộc (2010), Giáo trình kế toán ngân hàng thương mại, NXB Tài chính.
[7] Ngân hàng nhà nước Việt Nam: http://www.sbv.gov.vn
[8] Bộ tài chính  http://www.mof.gov.vn
[10] Ngân hàng ngoại thương Việt Nam  http://www.vcb.com.vn
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
Thực hiện theo Quyết định số 17/VBHN ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hợp nhất Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 57/2012/TT- BGDĐT về “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”; Quyết định số 337/QĐ - ĐHTB ngày 15 tháng 7 năm 2019 của trường Đại học Thái Bình ban hành “Quy chế đào tạo Đại học theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Thái Bình”;

	STT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số
	Ghi chú

	1
	Điểm đánh giá giảng viên:
	Đánh giá nhận thức, thái độ thảo luận, chuyên cần, làm bài tập ở nhà.
	10%
	

	2
	Điểm kiểm tra định kỳ
	- 02 bài kiểm tra viết 
	30%
	

	3
	Thi kết thúc học phần
	- 01 bài thi
	60%
	- Thi viết

- Thời gian thi 90 phút


11. Thang điểm: Sử dụng thang điểm điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.
12. Nội dung chi tiết học phần:
	CHƯƠNG
	TÊN CHƯƠNG
	LÝ THUYẾT

(tiết)
	THỰC HÀNH

(tiết)
	KIỂM TRA

(tiết)

	1
	Chương 1: Tổng quan về kế toán ngân hàng
	4
	
	

	2
	Chương 2: Kế toán nghiệp vụ huy động vốn
	10
	
	

	3
	Chương 3: Kế toán nghiệp vụ tín dụng
	10
	
	

	4
	Chương 4: Kế toán nghiệp vụ ngân quỹ
	6
	
	

	5
	Chương 5: Kế toán tài sản cố định
	8
	
	2

	6
	Chương 6: Kế toán thanh toán qua ngân hàng
	9
	
	

	7
	Chương 7: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu và kết quả kinh doanh
	7
	
	

	8
	Chương 8: Báo cáo kế toán trong ngân hàng thương mại
	2
	
	2

	Tổng cộng
	60


13. Hình thức và nội dung từng tuần:

	Hình thức TC DH
	Nội dung
	Thời gian (tiết)
	Yêu cầu SV chuẩn bị và địa chỉ tư liệu
	Ghi chú

	Tuần 1
	Chương 1: Tổng quan về kế toán ngân hàng
	4


	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]; [5]; [6]
	

	Lý thuyết
	1.1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

1.1.1. Vị trí, chức năng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
1.1.2. Tổ chức của hệ thống Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 1.1.3. Hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

1.2. Ngân hàng thương mại

1.2.1. Hệ thống tổ chức của ngân hàng thương mại

1.2.2. Nội dung và phạm vi hoạt động của NHTM

1.2.3. Một số lý luận cơ bản về NHTM
	4
	
	

	Seminar
	
	
	
	

	Tự học
	Hệ thống tài khoản ngân hàng tại các TCTD hiện nay được quy định bởi văn bản pháp luật nào?
	
	Sinh viên làm vào vở đề cương
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Không
	
	
	

	Tuần 2
	Chương 2: Kế toán nghiệp vụ huy động vốn
	4
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]; [5]; [6]
	

	Lý thuyết
	2.1. Khái niệm và vai trò của hoạt động huy động vốn
2.2. Các hình thức huy động vốn

2.2.1. Huy động vốn qua tài khoản tiền gửi

2.2.2. Tiền gửi tiết kiệm

2.2.3. Huy động vốn qua phát hành giấy tờ có giá
	3
	
	

	Seminar
	Vì sao ngân hàng quy định khách hàng phải có vốn tự có tham gia vào phương án sản xuất kinh doanh, đầu tư vay vốn?
	1
	Mỗi nhóm 1 tờ giấy A2 + bút dạ hoặc làm slide và thuyết trình theo nhóm.
	

	Tự học
	Tìm hiểu các hoạt động huy động vốn của ngân hàng hiện nay?
	
	Sinh viên làm vào vở đề cương
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Bài tập chương 2
	
	
	

	Tuần 3
	Chương 2: Kế toán nghiệp vụ huy động vốn (tiếp)
	4
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]; [5]; [6]
	

	Lý thuyết
	2.2.4. Huy động vốn từ các Tổ chức tín dụng khác và từ Ngân hàng nhà nước

2.2.5. Huy động vốn từ các nguồn vốn khác

2.3. Kế toán nghiệp vụ huy động vốn

2.3.1. Nghiệp vụ tiền gửi

2.3.2. Kế toán nghiệp vụ phát hành giấy tờ có giá
	4
	
	

	Seminar
	
	
	
	

	Tự học
	Làm bài tập chương 2
	
	Sinh viên làm vào vở bài tập
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Không
	
	
	

	Tuần 4
	Chương 2: Kế toán nghiệp vụ huy động vốn (tiếp)
	4
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]; [5]; [6]
	

	Lý thuyết
	2.3.3. Kế toán vốn vay từ các tổ chức tín dụng khác và NHNN

2.3.4. Kế toán nguồn khác

Chương 3: Kế toán nghiệp vụ tín dụng
3.1. Một số vấn đề về kế toán nghiệp vụ tín dụng

3.2. Chứng từ và quy trình tín dụng trong ngân hàng

3.2.1 Chứng từ
3.2.2. Quy trình cho vay
	4


	
	

	Seminar
	
	
	
	

	Tự học
	Hạn mức tín dụng là gì? HMTD được sử dụng khi nào?
	
	Sinh viên làm vào vở đề cương
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Bài tập chương 3
	
	
	

	Tuần 5
	Chương 3: Kế toán nghiệp vụ tín dụng (tiếp)
	4
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]; [5]; [6]
	

	Lý thuyết
	3.3.Tài khoản sử dụng

3.3.1. Tài khoản nội bảng

3.1. Một số vấn đề về kế toán nghiệp vụ tín dụng

3.2. Chứng từ và quy trình tín dụng trong ngân hàng

3.2.1 Chứng từ
3.2.2. Quy trình cho vay

3.3.Tài khoản sử dụng

3.3.1. Tài khoản nội bảng

3.3.2. Tài khoản ngoại bảng

3.3.3 Chứng từ kế toán cho vay

3.3.4. Kế toán các hình thức cấp tín dụng chủ yếu

3.4. Cho vay bằng vốn tài trợ, ủy thác đầu tư 

*Khái niệm:

*Chứng từ
	3


	
	

	Seminar
	Phân tích các hình thức đi vay và các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động đi vay của ngân hàng thương mại?
	1
	Mỗi nhóm 1 tờ giấy A2 + bút dạ hoặc làm slide và thuyết trình theo nhóm.
	

	Tự học
	Làm bài tập chương 3
	
	Sinh viên làm vào vở bài tập
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Không
	
	
	

	Tuần 6
	Chương 3: Kế toán nghiệp vụ tín dụng (tiếp)
	4
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]; [5]; [6]
	

	Lý thuyết
	3.5. Kế toán các hình thức cho vay khác

3.5.1. Chứng từ

3.5.2. Tài khoản sử dụng

3.5.3. Phương pháp ghi chép 1 số nghiệp vụ chủ yếu
3.6. Kế toán tín dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài

3.6.1. Kế toán tiền gốc

3.6.2. Kế toán đự phòng rủi ro

3.6.3. Kế toán tiền lãi phải thu

3.6.4. Kế toán phát mãi TS thế chấp
	4
	
	

	Seminar
	
	
	
	

	Tự học
	Tìm hiểu về các hình thức cho vay hiện nay ở Việt Nam ?
	
	Sinh viên làm vào vở đề cương
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Bài tập chương 3
	
	
	

	Tuần 7
	Chương 4: Kế toán nghiệp vụ ngân quỹ
	4
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]; [5]; [6]
	

	Lý thuyết
	4.1. Khái niệm ngân quỹ

4.2. Kế toán tiền mặt bằng đồng Việt nam

4.2.1. Nguyên tắc hạch toán

4.2.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng

4.2.3. Phương pháp hạch toán

4.3. Kế toán tiền mặt bằng ngoại tệ

4.4. Kế toán kim loại quý, đá quý
	3
	
	

	Seminar
	Trình bày nội dung khoản mục ngân quỹ và chứng khoán của ngân hàng thương mại?
	1
	Mỗi nhóm 1 tờ giấy A2 + bút dạ
	

	Tự học
	Làm bài tập chương 4
	
	
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Không


	
	
	

	Tuần 8
	Chương 4: Kế toán nghiệp vụ ngân quỹ (tiếp)
	4
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]; [5]; [6]
	

	Lý thuyết
	4.5. Kế toán tiền gửi

Chương 5: Kế toán tài sản cố định

5.1. Khái niệm tài sản cố định (TSCĐ)

5.2. Cơ chế quản lý TSCĐ của NHTM
	4
	
	

	Seminar
	
	
	
	

	Tự học
	Làm bài tập chương 4 
	
	Sinh viên làm vào vở bài tập
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Không
	
	
	

	Tuần 9
	Chương 5: Kế toán tài sản cố định

(tiếp)
	4
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]; [5]; [6]
	

	Lý thuyết
	5.3. Chứng từ và tài khoản kế toán

5.3.1. Chứng từ kế toán

5.3.2. Tài khoản sử dụng

5.4. Phương pháp kế toán TSCĐ

5.4.1. TSCĐ mua sắm

5.4.2. TSCĐ xây dựng mới
	3


	
	

	Seminar
	Tại sao các ngân hàng thương mại phải quản lý tài sản?
	1
	Mỗi nhóm 1 tờ giấy A2 + bút dạ hoặc làm slide và thuyết trình theo nhóm.
	

	Tự học
	Làm bài tập chương 5
	
	
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Không
	
	
	

	Tuần 10
	Chương 5: Kế toán tài sản cố định

(tiếp) 
	4
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]; [5]; [6]
	

	Lý thuyết
	5.4.3. Kế toán khấu hao TSCĐ

5.4.4. Kế toán thanh lý, nhượng bán TSCĐ

5.4.5. Kế toán sửa chữa TSCĐ

5.4.6. Đánh giá lại TSCĐ
	2


	
	

	Seminar
	
	
	
	

	Tự học
	Làm bài tập chương 5 (tiếp)
	
	
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Kiểm tra định kỳ
	2
	
	

	Tuần 11
	Chương 6: Kế toán thanh toán qua ngân hàng 
	4
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]; [5]; [6]
	

	Lý thuyết
	6.1. Khái niệm, vai trò của hình thức thanh toán qua ngân hàng

6.2. Ý nghĩa của thanh toán qua ngân hàng

6.3. Hình thức thanh toán

6.3.1. Séc thanh toán
	3
	
	

	Seminar
	Chứng từ thanh toán qua ngân hàng là như thế nào? Các hình thức thanh toán qua ngân hàng?
	1
	Mỗi nhóm 1 tờ giấy A2 + bút dạ hoặc làm slide và thuyết trình theo nhóm.
	

	Tự học
	Tìm hiểu các hình thức thanh toán qua ngân hàng hiện nay ?
	
	SV làm vào vở đề cương
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Bài tập chương 5
	
	
	

	Tuần 12
	Chương 6: Kế toán thanh toán qua ngân hàng (tiếp)
	4
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]; [5]; [6]
	

	Lý thuyết
	6.3.2. Ủy nhiệm chi

6.3.3. Ủy nhiệm thu

6.3.4. Thư tín dụng

6.3.5. Thẻ thanh toán

6.4. Hình thức thanh toán vốn giữa các ngân hàng

6.4.1. Thanh toán bù trừ
	3
	
	

	Seminar
	Tác động của sự phát triển công nghệ thông tin tới công tác kế toán thanh toán giữa các NHTM?
	1
	Mỗi nhóm 1 tờ giấy A2 + bút dạ hoặc làm slide và thuyết trình theo nhóm.
	

	Tự học
	Làm bài tập chương 6
	
	
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Không
	
	
	

	Tuần 13
	Chương 6: Kế toán thanh toán qua ngân hàng (tiếp) (tiếp)
	4
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]; [5]; [6]
	

	Lý thuyết
	6.4.2. Kế toán thu hộ, chi hộ

6.4.3. Thanh toán qua tài khoản tiền gửi tại NHNN

Chương 7: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu và kết quả kinh doanh

7.1. Kế toán Nguồn vốn chủ sở hữu

7.1.1. Khái niệm nguồn vốn chủ sở hữu

7.1.2. Hệ thống tài khoản sử dụng

7.1.3. Phương pháp hạch toán

7.2. Kế toán các khoản thu nhập, chi phí của NHTM

7.2.1. Kế toán thu nhập của ngân hàng
	4
	
	

	Seminar
	
	
	
	

	Tự học
	Làm bài tập chương 7
	
	Sinh viên làm vào vở bài tập
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Không
	
	
	

	Tuần 14
	Chương 7: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu và kết quả kinh doanh (tiếp)
	4
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]; [5]; [6]
	

	Lý thuyết
	7.2.2. Kế toán chi phí hoạt động kinh doanh của ngân hàng

7.3. Kế toán chi phí thuế của NHTM

7.3.1. Kế toán thuế giá trị gia tăng (GTGT)

7.3.2. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

7.4. Kế toán kết quả kinh doanh
	4
	
	

	Seminar
	
	
	.
	

	Tự học
	Phân tích vai trò vốn chủ sở hữu trong hoạt động của ngân hàng?
	
	Sinh viên làm vào vở đề cương
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Bài tập chương 7
	
	
	

	Tuần 15
	Chương 8: Báo cáo kế toán trong ngân hàng thương mại
	4
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]; [5]; [6]
	

	Lý thuyết
	8.1. Bảng cân đối kế toán

8.1.1. Khái niệm, ý nghĩa của Bảng cân đối kế toán

8.1.2. Đặc điểm

8.1.3. Nội dung và kết cấu của Bảng cân đối kế toán

8.2. Báo cáo kết quả kinh doanh

8.2.1. Khái niệm, ý nghĩa của Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

8.2.2. Nội dung và kết cấu của Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

8.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
8.3.1. Khái niệm, ý nghĩa của Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

8.3.2. Nội dung và kết cấu của Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
	2
	
	

	Seminar
	
	
	
	

	Tự học
	Ôn tập toàn bộ nội dung học phần 
	
	
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Làm bài kiểm tra hết môn
	2
	
	


14. Nguồn lực giảng dạy học phần:

14.1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị:


- Phòng học: Phòng học lý thuyết


- Trang thiết bị: Máy chiếu, âm thanh, máy tính

14.2. Giảng viên giảng dạy:

	TT
	Học hàm, học vị. Họ và tên
	Điện thoại
	Email

	1
	TS. Đặng Nguyên Mạnh
	0915.149.419
	manhetc@gmail.com

	2
	ThS. Bùi Thị Thanh Hồng
	0984.661.367
	gm.thanhhong@gmail.com

	3
	ThS. Trần Thị Thanh Hương
	0985.586.611
	thanhhuong1107@gmail.com


15. Các quy định chung

	Cam kết của giảng viên
	Giảng đúng kế hoạch giảng dạy, đúng đề cương chi tiết học phần và đúng thời lượng tiết học, thời gian quy định

	Quy định về tham dự lớp học
	Trang phục theo quy định của Trường, Khoa; có giáo trình, tài liệu môn học

	Quy định về hành vi trong lớp học
	Nghiêm túc, tích cực

	Quy định về học vụ
	Làm đầy đủ các yêu cầu của giảng viên.

	Các quy định khác
	Thực hiện đúng quy tắc ứng xử của Trường


Thái Bình, ngày 10 tháng 08 năm 2019    

	TRƯỞNG KHOA
TS. Đặng Nguyên Mạnh
	TRƯỞNG BỘ MÔN
ThS. Trần Thị Thanh Hương
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